
13,4 13,3 13,2 13,1 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8

14,1 14,2 13,5 13,6 13,7 12,3 12,2 12,1 11,9

         

14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 11,8 11,7 11,6 11,5

15,5 15,4 15,3 15,2 15,1 11,1 11,2 11,3 11,4 3,1 1,1

3,2 1,2

15,6 15,7 16,1 16,2 16,3 10,8 10,7 10,6 10,5 3,3 1,3

3,4 1,4

17,1 16,7 16,6 16,5 16,4 10,1 10,2 10,3 10,4 3,5 1,5

3,6 1,6

17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 9,8 9,7 9,6 9,5

18,4 18,3 18,2 18,1 17,7 9,1 9,2 9,3 9,4

18,5 18,6 18,7 19,1 19,2 8,8 8,7 8,6 8,5

4,1 2,1

19,7 19,6 19,5 19,4 19,3 8,1 8,2 8,3 8,4 4,2 2,2

4,3 2,3

20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 7,8 7,7 7,6 7,5 4,4 2,4

4,5 2,5

20,6 20,7 20,8 21,1 21,2 7,1 7,2 7,3 7,4 4,6 2,6

21,7 21,6 21,5 21,4 21,3 6,8 6,7 6,6 6,5

21,8 22,1 22,2 22,3 22,4 6,1 6,2 6,3 6,4

22,5 22,6 22,7 23,1 23,2 5,7 5,6 5,5 5,4

23,3 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 5,1 5,2 5,3

P1: Thầy Ngọc

P2: ThầyTèo

P3: Thầy Hùng

P4: Thầy Gô Ky
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II. Khu vực 2: Nhà thi đấu
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g P15: Cô Vân - Cô Hoàng Hà

P19: Cô Diễm Kiều

P14: Cô Yến - Cô Thu Trang

CỬA 3 :  PHÒNG 12*, 8,9,10,11

P10: Thầy Thi

BÊN TRONG

Chƣa sử dụng

P12: Cô Hợp

 I. Khu vực 1: Hành lang lầu 1 khu A
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P22: Cô Bảo Phƣơng - Cô Hƣơng

CỬA 5: PHÒNG 18,19,20,21,22

CỬA 1: PHÒNG 23*, 5,6,7,                

P16: Cô Trúc Phƣơng

P6: Thầy Anh Khoa 

Nhà 

vệ sinh

P23: Cô Quyên - Cô Hạnh Nguyên P5: Thầy Huy

P7: Thầy Duy Thành

P21: Cô Nhƣ Thảo

P13: Cô Thúy - Cô Trinh

P20: Cô Mỹ Linh (QLHS)

P18: Cô Thanh Hằng (Tin)

P11: Thầy Thuận

P8: Thầy Nghĩa

CỬA 4: PHÒNG 13,14,15,16,17

P9: Thầy Tân Khoa

CỬA 2

P17: Cô Hiền - Cô Giang


